
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÉT SINH VIÊN 5 TỐT 
 
1.​ Thời gian nộp hồ sơ (dự kiến)  
​ Thời gian nộp hồ sơ bản mềm: từ ngày 25/08/2026 - 31/08/2026 
​ Thời gian nộp hồ sơ bản cứng: từ ngày 07/09/2026 - 11/09/2026 
Lưu ý: chỉ yêu cầu nộp hồ sơ bản cứng đối với cấp Thành phố và cấp Trung ương. 
 
2.​ Địa điểm nộp hồ sơ 
​ Nộp hồ sơ về địa chỉ: Văn phòng Hội Sinh viên, cạnh sân văn hóa sinh viên. 
 
3.​ Hồ sơ mẫu:  Mẫu trích ngang cá nhân SV5T
 
4.​ Hồ sơ bản cứng bao gồm 

- 1 bản trích ngang báo cáo thành tích (khổ ngang, căn lề 2/2/2/2) 
- Các minh chứng thành tích kèm theo, bản photo: 
+ Các giấy chứng nhận, giấy khen 
+ Bài tham luận, nghiên cứu khoa học, bài báo đăng tạp chí học thuật 
+ Quyết định thành viên câu lạc bộ có đóng dấu và chữ ký của Hội Sinh viên, Đoàn Thanh 

niên. 
- 3 ảnh chân dung 3x4 và 3 ảnh chân dung 4x6 

Lưu ý: Cấp Trung ương: thời gian minh chứng tính từ 01/8/2025 đến 31/7/2026 
​ Cấp Thành phố: thời gian minh chứng tính từ 01/8/2025 đến 31/7/2026 
            Cấp Học viện: thời gian minh chứng tính từ 01/8/2025 đến 31/7/2026 

Hồ sơ được đựng đầy đủ trong túi clear bag màu trắng 
 

5.​ Hướng dẫn xem tiêu chuẩn xét chọn tiêu chí danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp 
​ Các bạn có thể xem tiêu chuẩn các cấp bên dưới, hoặc, để được hướng dẫn cụ thể, tham 
gia nhóm zalo “Hỗ trợ SV5T” của chúng tớ nhé: https://zalo.me/g/fzhvzg741 
​ Lưu ý nho nhỏ là, chúng tớ chỉ yêu cầu các hồ sơ bản cứng đổi với cấp Thành phố trở 
lên, nên bạn nào tự tin mình đã hội tụ đủ các yếu tố của tiêu chuẩn xét thì hãy tham gia nhóm 
nhé!!! 
 

CẤP HỌC 
VIỆN 

TIÊU BIỂU 
CẤP HỌC 

VIỆN 

CẤP THÀNH PHỐ 
( đã cập nhật 2026) 

CẤP TRUNG ƯƠNG 
(đã cập  nhật 2026) 

Tiêu chí Đạo 
đức tốt 
- Điểm rèn luyện 
đạt từ 80 điểm 
trở lên.  
- Không vi phạm 
pháp luật và các 
quy chế, nội quy 
của nhà trường, 
quy định của địa 
phương và cộng 
đồng 

Tiêu chí Đạo đức 
tốt 
- Điểm rèn luyện 
đạt từ 80 điểm trở 
lên.  
- Không vi phạm 
pháp luật và các 
quy chế, nội quy 
của nhà trường, 
quy định của địa 
phương và cộng 
đồng 
+ Tham gia các 
cuộc thi về Đảng, 
Đoàn - Hội do 
Trung ương, 
Thành phố, Học 

Tiêu chí Đạo đức tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Điểm rèn luyện đạt từ 85 
điểm trở lên (trên thang 
điểm 100).  
- Không vi phạm pháp luật 
và các quy chế, nội quy của 
nhà trường, quy định của địa 
phương và cộng đồng. 
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau:  
+ Là thanh niên tiêu biểu, 
thanh niên tiên tiến làm theo 
lời Bác; gương người tốt, 
việc tốt; gương thanh niên, 
sinh viên sống đẹp; gương 
có hành động dũng cảm cứu 

Tiêu chí Đạo đức tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Điểm rèn luyện đạt từ 95 
điểm trở lên (trên thang 
điểm 100).  
- Không vi phạm pháp luật 
và các quy chế, nội quy của 
nhà trường, quy định của địa 
phương và cộng đồng. 
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau:  
+ Là thanh niên tiêu biểu, 
thanh niên tiên tiến làm theo 
lời Bác, gương người tốt, 
việc tốt; gương thanh niên, 
sinh viên sống đẹp; gương 
có hành động dũng cảm cứu 

https://docs.google.com/document/d/12NLNk2burTSEmjgmcEm35CIdbFIOGgTlAv6USVU_PYc/edit?usp=sharing
https://zalo.me/g/fzhvzg741


viện, Khoa tổ 
chức và phát 
động. 
 

người… được cấp trường, 
phường, xã trở lên biểu 
dương, ghi nhận. 
+ Là Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đánh giá xếp 
loại Đảng viên là hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên. 
+ Tham gia các cuộc thi về 
Đảng, Đoàn - Hội do Trung 
ương, Thành phố tổ chức và 
phát động. 
+ Đạt giải tại các cuộc thi về 
Đảng, Đoàn - Hội cấp 
trường, phường, xã tổ chức 
và phát động. 
 

người… được tỉnh, thành 
phố trở lên biểu dương, ghi 
nhận. 
+ Đạt xếp loại “Đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ” trong năm gần nhất (áp 
dụng đối với sinh viên là 
Đảng viên chính thức của 
Đảng Cộng sản Việt Nam). 
 

Tiêu chí Học 
tập tốt 
- Điểm trung 
bình chung học 
tập cả năm học 
đạt từ 2.7/4.0 trở 
lên hoặc đạt từ 
6.75/10 trở lên 
(không có điểm 
F) 

Tiêu chí Học tập 
tốt 
- Điểm trung bình 
chung học tập cả 
năm học đạt từ 
3.0/4.0 trở lên 
hoặc đạt từ 7.5/10 
trở lên (không có 
điểm F) 
Đạt thêm 01 
trong các tiêu chí 
sau:  
-Tham gia tối 
thiểu  02 chương 
trình học thuật 
- Tham gia 01 đề 
tài nghiên cứu 
khoa học/ bài 
tham luận/ sản 
phẩm sáng chế/ 
khởi nghiệp cho 
sinh viên cấp 
Khoa công nhận 
trở lên. 

Tiêu chí Học tập tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Đối với sinh viên các 
trường Đại học, Học viện: 
điểm trung bình chung học 
tập cả năm học đạt từ 
3.2/4.0 trở lên (không có 
điểm F) 
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau:  
+ Có đề tài nghiên cứu khoa 
học sinh viên đạt giải cấp 
Học viện trở lên. 
+ Có bài tham luận tại hội 
thảo khoa học hoặc tạp chí 
chuyên ngành của Học viện. 
+ Có sản phẩm sáng tạo 
được cấp bằng sáng chế, cấp 
giấy phép xuất bản hoặc đạt 
giải thưởng trong các cuộc 
thi ý tưởng sáng tạo từ cấp 
Học viện trở lên. 
+ Là thành viên các đội 
tuyển tham gia các kỳ thi 
học thuật cấp khu vực, cấp 
quốc gia, quốc tế. 
+ Đạt giải thưởng trong các 
cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ 
cấp trường trở lên. 

Tiêu chí Học tập tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Đối với sinh viên các 
trường Đại học, Học viện: 
điểm trung bình chung học 
tập cả năm học đạt từ 3.4/4.0 
trở lên (không có điểm F) 
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau:  
+ Có đề tài nghiên cứu khoa 
học (không áp dụng đối với 
luận văn tốt nghiệp) đạt giải 
từ cấp tỉnh, thành phố trở 
lên. 
+ Tác giả bài viết đăng trên 
tạp chí khoa học quốc tế uy 
tín, có mã số chuẩn quốc tế 
ISSN trong danh mục 
Wos/Scopus (Q1,Q2). Tác 
giả chính bài viết đăng trên 
tạp chí khoa học quốc tế uy 
tín, có mã số chuẩn quốc tế 
ISSN trong danh mục 
Wos/Scopus (Q3,Q4). 
+ Có sản phẩm sáng tạo 
được cấp bằng sáng chế, cấp 
giấy phép xuất bản hoặc 
được các giải thưởng từ cấp 
tỉnh trở lên.  
+ Đạt giải Ba trở lên trong 
các cuộc thi học thuật, khoa 
học kỹ thuật, ý tưởng sáng 
tạo khởi nghiệp… cấp quốc 
gia, quốc tế. 

Tiêu chí Thể 
lực tốt 

Tiêu chí Thể lực 
tốt 

Tiêu chí Thể lực tốt Tiêu chí Thể lực tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 



- Đạt danh hiệu 
Sinh viên khỏe 
hoặc tham gia 
các hoạt động 
thể dục thể thao 

- Đạt danh hiệu 
Sinh viên khỏe 
hoặc tham gia các 
hoạt động thể dục 
thể thao 
- Tham gia các 
hoạt động sát 
hạch thể lực và 
đạt danh hiệu 
“Sinh viên khỏe” 
từ cấp Khoa trở 
lên  
 

- Tham gia các hoạt động sát 
hạch thể lực và đạt danh 
hiệu “Sinh viên khỏe” từ 
cấp Học viện trở lên  
- Tham gia và đạt giải tại 
các hoạt động thể thao 
phong trào tại địa phương 
hoặc từ cấp trường trở lên tổ 
chức 

- Tham gia và đạt giải các 
hoạt động thể thao cấp 
trường trở lên hoặc tham gia 
các hoạt động thể thao cấp 
Trung ương. 
Tiêu chí đạt thêm: 
+ Tham gia và đạt giải Ba 
trở lên trong các hoạt động 
thể thao từ cấp tỉnh trở lên. 

Tiêu chí Tình 
nguyện tốt 
- Tham gia hiến 
máu nhân đạo 
hoặc tình nguyện 
Hoàn thành một 
trong các chiến 
dịch do Đoàn, 
Hội tổ chức 

Tiêu chí Tình 
nguyện tốt 
- Tham gia hiến 
máu nhân đạo 
hoặc tình nguyện 
Hoàn thành một 
trong các chiến 
dịch do Đoàn, 
Hội tổ chức 
 

Tiêu chí Tình nguyện tốt 
- Tham gia ít nhất 05 ngày 
tình nguyện/năm 
- Được khen thưởng cấp 
huyện hoặc tương đương trở 
lên về hoạt động tình 
nguyện​
Tiêu chí đạt thêm:​
+ Đạt huy hiệu “Chiến sỹ 
tình nguyện Thủ đô”. 
+ Được khen thưởng cấp 
trường, phường, xã trở lên 
về hoạt động tình nguyện. 
 

Tiêu chí Tình nguyện tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Tham gia ít nhất 05 ngày 
tình nguyện/ năm (được tính 
theo số ngày thực tế tham 
gia các hoạt động tình 
nguyện)  
Tiêu chí đạt thêm: 
+ Là người sáng lập hoặc 
đồng sáng lập các dự án tình 
nguyện đêm lại kết quả thiết 
thực đối với tổ chức, đơn vị 
được hưởng và được nhật 
xét, đánh giá giới thiệu từ tổ 
chức, đơn vị thụ hưởng. 
+ Được khen thưởng từ cấp 
tỉnh trở lên về hoạt động 
tình nguyện.  

Tiêu chí Hội 
nhập tốt 
- Hoàn thành ít 
nhất một khóa 
trang bị kỹ năng. 
- Điểm trung bình 
các học phần 
tiếng Anh (không 
tính tiếng Anh 
chuyên ngành) 
đạt từ 7.2/10.0 trở 
lên hoặc chứng 
chỉ Tiếng Anh B1 
trở lên  
- Tham gia ít nhất 
một hoạt động về 
Hội nhập từ cấp 
Khoa trở lên tổ 
chức hoặc tham 
gia hội nghị, hội 
thảo quốc tế​
 

Tiêu chí Hội 
nhập tốt 
- Hoàn thành tối 
thiểu 2  khóa trang 
bị kỹ năng. 
- Điểm trung bình 
các học phần tiếng 
Anh (không tính 
tiếng Anh chuyên 
ngành) đạt từ 
7.5/10.0 hoặc 
chứng chỉ Tiếng 
Anh B1 trở lên 
- Tham gia ít nhất 
một hoạt động về 
Hội nhập từ cấp 
Khoa trở lên tổ 
chức hoặc tham 
gia hội nghị, hội 
thảo quốc tế​
 

Tiêu chí Hội nhập tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Đạt chứng chỉ tiếng Anh 
trình độ B2 (theo khung 
tham chiếu châu Âu) hoặc 
tương đương B2 hoặc chứng 
chỉ ngoại ngữ khác ở trình 
độ tương đương trở lên hoặc 
tổng điểm các học phần 
ngoại ngữ (trừ môn ngoại 
ngữ chuyên ngành) tích luỹ 
từ năm nhất tới thời điểm 
xét đạt từ 3,4/4 trở lên. Đối 
tượng sinh viên chuyên 
ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ 
Ngoại ngữ được áp dụng với 
môn Ngoại ngữ 2. 
- Tham gia ít nhất 01 hoạt 
động giao lưu quốc tế: Hội 
nghị, Hội thảo quốc tế, các 
chương trình gặp gỡ, giao 

Tiêu chí Hội nhập tốt 
Tiêu chí bắt buộc: 
- Tham gia tích cực ít nhất 
01 hoạt động giao lưu quốc 
tế: Hội nghị, Hội thảo quốc 
tế, các chương trình gặp gỡ, 
giao lưu, hợp tác với thanh 
niên, sinh viên quốc tế trong 
và ngoài nước. 
- Đạt chứng chỉ tiếng Anh 
trình độ B2 trở lên hoặc tổng 
điểm các học phần ngoại 
ngữ từ 8,5/10 trở lên. Đối 
tượng sinh viên chuyên 
ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ 
Ngoại ngữ được áp dụng với 
môn Ngoại ngữ 2.  
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau: 
+ Là thành viên ban chủ 
nhiệm các CLB, đội, nhóm 



lưu, hợp tác với thanh niên, 
sinh viên quốc tế trong và 
ngoài nước. 
 
Đạt thêm 01 trong các tiêu 
chí sau:  
- Là thành viên ban chủ 
nhiệm các câu lạc bộ, đội, 
nhóm ngoại ngữ tại các cơ 
sở giáo dục, địa bàn dân cư, 
thường xuyên tổ chức các 
hoạt động giao lưu, trao đổi 
nâng cao năng lực ngoại ngữ 
và hội nhập quốc tế. 
- Tham gia các cuộc thi về 
kiến thức Hội nhập hoặc có 
sử dụng Ngoại ngữ từ cấp 
trường trở lên tổ chức. 
- Là thành viên đội thi cấp 
trường tham gia Cuộc thi về 
ngoại ngữ do Trung ương và 
Thành phố tổ chức. 
- Đạt chứng chỉ tương 
đương với trình độ B1 theo 
khung tham chiếu châu Âu 
đối với ít nhất 02 ngoại ngữ 
khác nhau trở lên. Riêng đối 
với chứng chỉ tiếng Anh, 
cần đạt trình độ B2 hoặc 
tương đương B2 trở lên.​
  

ngoại ngữ tại các cơ sở giáo 
dục, địa bàn dân cư.  
+ Đạt giải Ba trở lên tại các 
cuộc thi về kiến thức hội 
nhập hoặc các cuộc thi học 
thuật bằng ngoại ngữ từ cấp 
tỉnh trở lên 
+ Đạt chứng chỉ tương 
đương với trình độ B1 đối 
với ít nhất 02 ngoại ngữ 
khác nhau trở lên. Riêng đối 
với chứng chỉ Tiếng Anh, 
cần đạt trình độ từ B2 trở 
lên. 

 
 
 
 
 
 
 
 


